	[bookmark: _GoBack]PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNĐỀ THAM KHẢO

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
 NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: TOÁN - KHỐI 8
Thời gian làm bài: 60 phút
 (không tính thời gian phát đề)


Bài 1: (3,5 đ) Giải các phương trình sau:



	


Bài 2: (1,5 đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
	Một xe ôtô chuẩn bị đi từ A đến B trong thời gian đã định. Nhưng khi đi, xe đã tăng vận tốc thêm 10km/h so với dự định nên đến B sớm hơn dự định 20 phút. Tìm vận tốc dự định của xe ôtô biết quãng đường AB dài 240km.
Bài 3: (1đ) 
	Bạn Nam và nhóm bạn học sinh lớp 9A cùng đi mua bánh. Các bạn vào hai cửa hàng A và B thì thấy giá một cái bánh ở cả hai cửa hàng đều là 8 000 đồng nhưng mỗi cửa hàng có hình thức khuyến mãi khác nhau như sau:
	Cửa hàng A có chương trình khuyến mãi sau: “Mua 5 cái bánh được tặng thêm 1 cái bánh miễn phí”
	Cửa hàng B thì giảm giá 15% cho mỗi cái bánh nếu khách hàng mua từ 4 cái trở lên
Bạn Nam và nhóm bạn muốn mua 14 cái bánh thì nên chọn cửa hàng nào thì có lợi hơn?

Bài 4: (1đ)  Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất 4m. Cùng thời điểm đó, một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 60m. Hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng (không kể tầng hầm), biết rằng mỗi tầng cao 3m.

Bài 5: (3đ)  
	Cho hình chữ nhật ABCD có AB > BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với
AC, đường thẳng này cắt AC tại H, cắt CD tại M.
a) Chứng minh ∆CMH ∽ ∆CAD
b) Chứng minh BC2 = CH.CA 
c) Tính độ dài đoạn MC, biết AB = 8cm, BC = 6cm.
					-------------HẾT ----------

	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1a (1đ)
	

	0.25 x 4


	1b (1đ)
	

	0.25 x 4




	1c (1,5đ)
	

	0.25x6


	2 (1,5 đ)
	Gọi x (km/h) là vận tốc dự định (x > 0)

Thời gian dự định:  giờ

Thời gian thực hiện: giờ
30p = 1/3 giờ

Vì thời gian thực tế ít hơn thời gian dự định là 1/3 giờ
  Nên ta có phương trình:

 
  Giải phương trình ta được x = 80 (n) hoặc x = -90 (l)
 Vậy vận tốc dự định của ô tô là 80 (km/h)
	0.25x6





	3 (1đ)

	Số tiền phải trả nếu mua ở cửa hàng A là: 
12.15000 = 180000 (đồng)
Số tiền phải trả nếu mua ở cửa hàng B là: 
14.15000.85% = 178500 (đồng)
Vậy Nam nên mua ở cửa hàng B. 
	0.25x4

	4(1đ)
	Ta có: 




 => ∽ (g.g)

 =>

 h = (m)
[image: ]Vậy tòa nhà có số tầng là 105:3 = 35 tầng
	0.25x4

	5 (3đ)
	a) Cmđ:  ∆CMH ∽ ∆CAD (gg)
b) Cmđ : ∆CHB ∽ ∆CBA (gg)
Suy ra BC2 = CH.CA 
c) Cmđ: CM.CD = CH.CA (=BC2)
Suy ra CM = 36/8 cm
	1đ
1đ
1đ
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